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          Mã đề thi: 001 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 7  

Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút.  

Ngày kiểm tra: 21/12/2021 
 

Hãy chọn câu trả lời đúng (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm). 

Câu 1: Châu lục có nhiều quốc gia nhất là 

A. Châu Phi.       B. Châu Á.               C. Châu Âu.                D. Châu Mĩ. 

Câu 2: Đâu không phải là đặc điểm để thích nghi với giá rét của động vật vùng đới 

lạnh? 

A. Lông dày.                                         B. Mỡ dày. 

C. Lông không thấm nước.                    D. Da thô cứng. 

Câu 3: Thiên tai nào xảy ra thường xuyên ở đới lạnh? 

A. Bão tuyết. B. Động đất. C. Bão cát. D. Núi lửa. 

Câu 4: Hoang mạc có diên tích lớn nhất thế giới là 

A. Simson (Châu Đại Dương). B. Gô-Bi (Châu Á). 

C. Atacama. (Châu Mỹ). D. Xahara. (Châu Phi). 

Câu 5: Đâu không phải là đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường hoang 

mạc? 

A. Có lớp mỡ dày. B. Chịu khát tốt. 

C. Kiếm ăn vào ban đêm. D. Vùi mình trong cát. 

Câu 6: Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 20 000 USD, chủ yếu ở khu 

vực nào trên thế giới? 

A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.                        B. Châu Đại Dương, Nam Mĩ và châu 

Âu. 

C. Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương.            D. Châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ. 

Câu 7: Châu Phi có khí hậu nóng là do 

A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến. 

B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến. 

C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc. 

D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ. 

Câu 8: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là 

A. Bồn địa và sơn nguyên.                                  B. Sơn nguyên và núi cao.  

C. Núi cao và đồng bằng.                                    D. Đồng bằng và bồn địa. 

Câu 9: Thảm thực vật đặc trưng ở miền đới lạnh là 

A. rừng rậm nhiệt đới.                 B. xavan, cây bụi.             C. rêu, địa y.          D. 

rừng lá kim. 

Câu 10: Phần lớn các hoang mạc trên thế giới phân bố  

A. từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.             B. hai bên đường chí tuyến và giữa đại 

lục Á – Âu. 

C. từ chí tuyến đến vòng cực.                             D. từ vòng cực đến hai cực. 

Câu 11: HDI là cụm từ viết tắt của 

A. chỉ số phát triển con người.                            B. thu nhập bình quân đầu người. 

C. tổng sản phẩm trong nước.                             D. đầu tư nước ngoài. 



Câu 12: Trên thế giới có bao nhiêu châu lục? 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 13: Châu lục nào có diện tích lớn nhất thế giới ? 

A. Châu Á. B. Châu Phi. C. Châu Mĩ. D. Châu Âu. 

Câu 14: Ốc đảo trong các hoang mạc là nơi 

A. có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó. 

B. có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó. 

C. khô hạn nhất của hoang mạc. 

D. có các loài sinh vật và rất nhiều nước. 

Câu 15: Năm 2019, Việt Nam có thu nhập bình quân theo đầu người là 7890 

USD/người. Vậy Việt Nam thuộc nhóm nước nào? 

A. Nước đang phát triển. B. Nước công nghiệp. 

C. Nước phát triển. D. Nước công nghiệp mới. 

Câu 16: Môi trường đới lạnh nằm trong khoảng từ 

A. chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu.           B. xích đạo đến chí tuyến ở cả 2 bán 

cầu. 

C. xích đạo đến vòng cực ở cả 2 bán cầu.             D. vòng cực đến cực ở cả 2 bán cầu. 
Câu 17: Đặc điểm kinh tế nhiều nước châu Phi là 

A. nền kinh tế hàng hóa.                                 B. nền kinh tế thị trường. 

C. nền kinh tế tự cấp, tự túc.                           D. nền kinh tế phụ thuộc. 

Câu 18: Hình thức canh tác cây lương thực chủ yếu ở châu Phi là 

A. Chuyên môn hóa sản xuất. 

B. Đa dạng hóa cây trồng hướng ra xuất khẩu. 

C. Làm nưỡng rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu. 

D. Sử dụng công nghiệp cao trong sản xuất. 

Câu 19: Đặc điểm của khí hậu hoang mạc là 

A. biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất lớn.    B. lượng mưa rất lớn.                                    

C.lượng bốc hơi rất thấp.                                          D. biên độ nhiệt trong ngày và 

trong năm rất nhỏ. 

Câu 20: Hoang mạc có ở hầu hết các châu lục và chiếm 

A. Gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái Đất.     B. Gần 1/2 diện tích đất nổi của Trái Đất. 

C. Gần 1/4 diện tích đất nổi của Trái Đất.     D. Gần 1/5 diện tích đất nổi của Trái Đất. 

Câu 21: Ý nào sau đây không đúng về vị trí các hoang mạc trên thể giới 

A. Tập trung dọc theo hai đường chí tuyến    B. Nơi có các dòng biển nóng cháy qua 

C. Nằm sâu trong nội địa                                D. Nơi có các dòng biển lạnh chảy qua 

Câu 22: Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và  

A. biển Địa Trung Hải                       B. biển Đen 

C. kênh đào Panama                           D. kênh đào Xuyê 

Câu 23: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là 

A. Ít bán đảo và đảo.                       B. Ít vịnh biển. 

C. Ít bị chia cắt.                               D. Có nhiều bán đảo lớn. 
Câu 24. Tốc độ đô thị hóa ở châu Phi khá nhanh nhưng không tương xứng với 

A. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.   B. trình độ phát triển công nghiệp. 

C. sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.                   D. sự tăng trưởng của nền kinh tế. 



Câu 25: Càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa 

và xavan cây bụi là đặc điểm của môi trường nào ở châu Phi? 

A. Xích đạo ẩm                                B. Nhiệt đới 

C. Hoang mạc                                  D. Địa Trung Hải 

Câu 26: Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở 

A. vùng rừng rậm xích đạo.                                       B. hoang mạc Xa-ha-ra. 

C. vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam.                   D. hoang mạc Ca-la-ha-ri. 

Câu 27: Các thành phố của châu Phi thường tập trung ở 

A. trên các cao nguyên.                   B. tại các bồn địa. 

C. một số nơi ven biển                      D. vùng đồng bằng. 

Câu 28: Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội 

ở châu Phi? 

A. Bùng nổ dân số.                         B. Xung đột tộc người. 

C. Sự can thiệp của nước ngoài.     D. Hạn hán, lũ lụt. 

Câu 29: Nguyên nhân chính khiến Châu Phi nghèo đói trong thời gian dài 

A. Đông dân                         B. Bùng nổ dân số        

C. Xung đột sắc tộc              D. Bị xâm lược 

Câu 30: Quốc gia nào ở châu Phi có nền công nghiệp lọc dầu phát triển nhất? 

A. Li-bi                B. An-giê-ri                 C. Ma-rốc             D. Công-gô 

Câu 31: Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất Châu Phi là 

A. Hóa chất                  B. Ô tô                 C. Luyện kim           D. Khai khoáng. 

Câu 32: Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là 

A. An-giê-ri, Li-bi.                                B. Ai Cập, Ni-giê. 

C. Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập.             D. Cộng hòa Nam Phi, Li-bi. 

Câu 33: Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là 

A. Chế biến lương thực, thực phẩm.                   B. Khai thác khoáng sản. 

C. Dệt may.                                                 D. Khai thác rừng và chế biến lâm sản. 

Câu 34: Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã 

hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí 

A. Thu nhập bình quân đầu người.                  B. Tỉ lệ tử vong của trẻ em. 

C. Chỉ số phát triển con người (HDI).             D. Tuổi thọ trung bình. 

Câu 35 : Thế giới có bao nhiêu châu lục? 

A. 3          B. 4                 C. 5               D. 6 

Câu 36: Hậu quả lớn nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu ở vùng đới lạnh hiện nay là: 

A. băng tan ở hai cực.                      B. mưa axit. 

C. bão tuyết.                                D. khí hậu khắc nghiệt. 

Câu 37: Đại dương rộng lớn nhất thế giới là 

A. Đại Tây Dương                  B. Thái Bình Dương 

C. Ấn Độ Dương                   D. Bắc Băng Dương. 
Câu 38. Đâu không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh? 

A. Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2 – 3 tháng. 

B. Nhiệt đột trung bình luôn dưới – 100C 

C. Lượng mưa trung bình năm rất thấp (dưới 500mm). 

D. Mùa hạ nhiệt độ tăng lên, cao nhất khoảng 150C. 

Câu 39: Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp? 

A. Do con người dùng tàu phá băng.           B. Do Trái Đất đang nóng lên. 



C. Do nước biển dâng cao.                          D. Do ô nhiễm môi trường nước. 

Câu 40. Môi trường xích đạo ẩm ở châu Phi có đặc điểm là 

A. rừng thưa và cây bụi chiếm diện tích lớn.      B. có nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt, 

C. thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm.      D. mùa đông mát mẻ, mùa hạ nóng và khô. 
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